
7 

PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

(Hợp đồng số 570/2019/HĐ-GDĐT ký ngày 09 tháng 12 năm 2019 giữa Phòng GDĐT Hội An và Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Việt về Mua sắm đồ chơi bàn ghế 

cho trẻ  đợt 2 cho các trường học trên địa bàn thành phố Hội An năm 2019). 

(kèm theo Công văn số……./……ngày      tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa SL 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(nhã n 

hiệu) 

Địa điểm 
Năm sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
Chi phí lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời gian 

định giá 

Ghi 

chú 

 

1 
Bộ bàn ghế 

mầm non 

* Bàn KT: D48*R45*C52 cm. 

khung làm bằng thép sơn tinh điện 

, mặt bàn làm bằng nhựa đúc PP. 

* Ghế KT: 53*36*28 cm. Được 

làm bằng nhựa đúc PP cao cấp. 

360 bộ Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 BBGMN 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

2 
Ghế phòng thư 

viện hình thú 

KT: (30 * 40 * 23)cm . Khung 

được làm bằng gỗ bọc vải bông,  

mô phỏng hình các con vật ngộ 

nghĩnh . 

20 cái Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 GTV 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

3 
Bộ đồ chơi leo 

trèo đa năng 

KT:(D207*R108*C236) cm. Sản 

phẩm gồm  250 ống nhựa có 

đường kính : 45mm, chiều dài 

355mm, độ dày của ống 3mm . 

Được liên kết với nhau bằng 250 

co nhựa các loại . Sản phẩm giúp 

trẻ phát triển thể lực toàn diện . 

2 Bộ Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 BDCLT 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

4 

Cổng chui hình 

2 chú voi nối 

vòi 

KT:(D120*R35*C68)cm. Được 

làm bằng nhựa đúc cao cấp. Bộ 

bao gồm 4 cặp voi khác màu . 

2 bộ Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 CC 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

5 
Bộ đồ chơi liên 

hoàn cầu trượt 

KT : (D500*R220*C280) cm. 

Khung được làm bằng sắt sơn tĩnh 

điện, máng trượt ống, máng trượt 

thẳng, thang leo hình con sâu, mái 

hình con cá vàng, cổng trượt hình 

con công, xích đu con cá, cột cá 

trang trí được làm bằng nhựa đúc 

cao cấp an toàn cho trẻ . 

1 Bộ Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
BDCLH

01 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa SL 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(nhã n 

hiệu) 

Địa điểm 
Năm sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
Chi phí lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời gian 

định giá 

Ghi 

chú 

 

6 
Bộ đồ chơi liên 

hoàn cầu trượt 

Kt : (D560*R220*C320) cm . 

Khung được làm bằng sắt sơn tĩnh 

điện, máng trượt ống, máng trượt 

xoắn, thang leo hình con sâu, cây 

trang trí hình nốt nhạc và bươm 

bướm, mái hình con chó , hàng rào 

được làm bằng nhựa đúc cao cấp 

an toàn cho trẻ . 

1 Bộ 
Trung 

Quốc 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
BDCLH

02 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

7 

Bộ đồ chơi liên 

hoàn cầu treo 

thăng bằng dao 

động, leo núi 

,cầu trượt đa 

năng . 

Bộ cầu trượt : (D330*R350*C220) 

cm, Bộ cầu treo 

(D250*R100*C115 ) cm. Tất cả 

được làm bằng nhựa đúc cao cấp 

an toàn cho trẻ. 

2 Bộ 
Trung 

Quốc 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
BDCLH

03 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

8 
Bộ leo trèo hình 

cây xanh 

KT : (D500x R20 x C183) cm . 

Mặt  được làm bằng gỗ compact 

chống thấm, khung sắt sơn tĩnh 

điện, 26 tấm leo  hình con bướm 

(KT : 35*24*7.5) cm, 45 tấm leo 

hình bông hoa  đường kính 30 cm 

và 21 tấm leo hình bánh răng 

đường kính 35 cm được làm bằng 

nhựa đúc cao cấp. Có rất nhiều 

kiểu leo. Màu sắc đẹp, mang tính 

thẩm mỹ cao, An toàn cho trẻ khi 

sử dụng . 

1 Bộ Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 BLRCX 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

9 

Bộ đồ chơi liên 

hoàn cầu trượt 

xích đu hình 

máy bay 

KT:(400*280*180)cm. được làm 

hoàn toàn bằng nhựa đúc PV  cao 

cấp. 

1 Bộ Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
BDCLH

04 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

10 

Bộ đồ chơi ngôi 

nhà nấm có ống 

khói 

KT : (D260x R220 x C170) cm .  

được làm bằng nhựa đúc cao cấp . 
1 Bộ 

Trung 

Quốc 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
NMCO

K 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

11 

Bộ đồ chơi ngôi 

nhà nấm có 

hàng rào 

Kích thước: (300*200*156) cm, 

được làm  hoàn toàn bằng nhựa 

đúc cao cấp . 

1 Bộ 
Trung 

Quốc 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

2019 NNCHR 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa SL 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(nhã n 

hiệu) 

Địa điểm 
Năm sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
Chi phí lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời gian 

định giá 

Ghi 

chú 

 

phố Hội An công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

12 
Nhà bóng lục 

giác 

KT :( 280 * 230) cm . Khung làm 

bằng sắt . Mái che Tôn sơn  . 

Máng trượt làm bằng nhựa 

compossite . Có 1500 bóng bằng 

nhựa đường kính bóng 10 cm . An 

toàn cho trẻ khi sử dụng 

2 Cái Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 NBLG 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

13 
Bộ đồ chơi phát 

triển thẩm mỹ 

Gồm: 

- 30 tranh ghép hình sáng tạo theo 

chủ đề bằng nỉ kt : 40 x 30 cm. 

- 3 Bộ Xếp hình tranh sáng tạo  

weplay  180 chi tiết : Hạt ghép : 

(180 chiếc) －1,9cm × 1,3cm 

Bảng (2 chiếc) 20cm × 20 cm × 

0,8cm Gương (2 chiếc) －17cm × 

7cm × 0,2cm 

Thanh (2 chiếc) －1,5cm × 7,7cm. 

- 03 Bộ xếp mô hình, trang trí theo 

tranh playcort 5000 chi tiết. Giúp 

trẻ: 

1. Xây dựng màu sắc và nhận dạng 

đồ họa, tốt cho khả năng nhận 

thức. 

2. Phát triển phối hợp tay mắt 

trong khi chơi sáng tạo. 

3. Tăng cường định hướng không 

gian và quan điểm trực quan, đặc 

biệt là khái niệm đối xứng. 

2 Bộ 
Trung 

Quốc 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
BDCPT

TM 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

14 

Bộ đồ chơi xếp 

hình xe công 

trình bằng nam 

châm 

Gồm 80 chi tiết bằng nhựa có gắn 

nam châm để gắn kết các chi tiết 

lại với nhau thành các loại xe công 

trình . 

6 Bộ 
Trung 

Quốc 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
BDCXH

XCT 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 

15 

Mô hình cơ 

quan sinh học 

của bé 

Gồm 15 chi tiết bằng gỗ  giúp bé 

vừa chơi xếp đúng hình  , vừa 

khám phá các cơ quan sinh học 

của bé . 

10 Bộ Việt Nam 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
MHCQS

H 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Mô tả hàng hóa SL 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(nhã n 

hiệu) 

Địa điểm 
Năm sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 
Chi phí lắp đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời gian 

định giá 

Ghi 

chú 

 

hành, bảo trì… 

16 
Bộ chơi xe 

trượt dốc 

KT : (D320 X R60 x C100) cm . 

Được làm bằng nhựa đúc cao cấp 

an toàn cho trẻ . 

2 Bộ 
Trung 

Quốc 

Các trường 

học trên địa 

bàn thành 

phố Hội An 

2019 
BDCXT

D 

Giá của các tài sản cần 

định giá bao gồm tất 

cả các chi phí nhân 

công lắp đặt, chuyển 

giao, vận hành, bảo 

hành, bảo trì… 

10% 
Ngày 

09/12/2019 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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